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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số: 120/2019/HS-PT 

Ngày 25-9-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Hiệu. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Nguyễn Văn Quyết. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Công - Thư ký Tòa án nhân dân 
tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Quang Trung - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 167/2019/TLPT-HS ngày 05 
tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Vũ Đình Q do có kháng cáo của bị cáo đối với 
bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2019/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: Vũ Đình Q (tức Vũ Văn Q), sinh năm 1989 

Nơi ĐKHKTT: Khu dân cư M, phường T, thành phố C, tỉnh Hải Dương; 
nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn H và bà 
Nguyễn Thị L; có vợ và hai con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 
24/10/2011 bị Công an phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác (đã thi hành xong khoản tiền phạt 
ngày 26/10/2011); bị bắt tạm giam từ ngày 24/4/2019, hiện đang bị tạm giam tại 
trại tạm giam Kim Chi- Công an tỉnh Hải Dương; có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1991. 

Trú tại: Khu dân cư T, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương; có đơn đề 
nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có mẫu thuẫn với Vũ Đình Q trong việc thanh toán tiền cho vay, tối 
19/02/2019 anh Nguyễn Đức T  và Vũ Đình Q hẹn gặp nhau tại khu dân cư K, 
phường V, thành phố C, tỉnh Hải Dương để nói chuyện. Khi đi, Q mang theo 01 
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con dao bằng kim loại, màu đen, dài khoảng 50cm, bản rộng khoảng 04-05cm 
(thường gọi là dao mèo) để ở ống xả xe mô tô BKS: 98H3 - 2210 (xe của ông Vũ 
Văn H là bố đẻ của Q) và rủ anh Nguyễn Quốc A cùng đi để gặp anh T (Q không 
nói mục đích đi cho anh Quốc A). Khoảng 20 giờ cùng ngày anh Quốc A điều 
khiển xe mô tô chở Q đến cổng khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An thì gặp 
anh T đang đứng cùng anh Vũ Hồng H2. Khi anh Quốc A dừng xe thì Q xuống xe 
cầm dao trên tay và tiến lại gần anh T. Q nói với anh T: “tiền nong mày nợ tao 
bao giờ trả”, anh T trả lời: “tiền tao sẽ trả nhưng chưa có”, Q nói: “tiền tao vay 
giúp mày như thế, mày đối xử với tao thế à”, T nói: “bây giờ tao chưa có, có tao 
mới trả được”. Nghe anh T nói vậy, Q dùng tay phải cầm dao chém hai nhát về 
phía người anh T, nhưng không trúng. Q tiếp tục chém nhát thứ ba thì anh T vung 
tay lên đỡ và bị chém trúng vào mu bàn tay phải làm T bị ngã xuống mương nước 
ở gần đó. Thấy anh T bị chảy máu và được mọi người đi cùng can ngăn nên Q 
không chém nữa và lên xe cùng anh Quốc A đi về nhà. Khi về nhà, Q mang con 
dao vừa chém anh T để ở gầm cầu thang. Chị Nguyễn Thị K(là vợ của Q) nhìn 
thấy nên đã mang con dao vứt đi. Sau khi bị Q chém, anh T được mọi người đưa 
đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức - Hà Nội. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số: 1794/C09-TT1 ngày 12/4/2019, 
Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận về thương tích của anh T như sau: 
Sẹo vết thương và sẹo mổ vùng cổ tay - mu bàn tay phải; tổn thương nhánh cảm 
giác dây thần kinh trụ, quay đoạn cổ tay phải: 08%. Đứt gân ngón duỗi III, IV, 
V, gân duỗi cổ tay trụ tay phải, đã khâu nối ảnh hưởng đến động tác gấp duỗi 
ngón tay mức độ ít: mỗi gân 01%. Gãy xương bàn ngón III, IV tay phải đang 
can liền, không di lệch, bàn tay không biến dạng: 09%. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn 
thương cơ thể của anh Nguyễn Đức T tại thời điểm giám định là 20%. Tổn 
thương bàn tay phải của anh Nguyễn Đức T do vật sắc nhọn gây nên. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HS-ST ngày 25/6/2019, Tòa án 
nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 
134, Điều 38, điểm b, s khoản 1 Điều 51Bộ luật Hình sự. Tuyên bố: Bị cáo Q 
phạm tội "Cố ý gây thương tích". Xử phạt bị cáo Q 39 tháng tù, thời hạn tù tính 
từ ngày bắt tạm giam 24/4/2019. Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm 
dân sự, vật chứng, án phí sơ thẩm, quyền kháng cáo của bị cáo và những người 
tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 04/7/2019, bị cáo Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo 
không bị kháng cáo và bản án sơ thẩm không bị kháng nghị. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm mức 
hình phạt và bổ sung nội dung kháng cáo đề nghị được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa phúc 
thẩm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự quy định tại điểm h khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Q 36 tháng tù cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Trả 
tự do ngay cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 



3 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 
quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp lời khai của bị hại, người làm 
chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 
Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 00 ngày 19/02/2019, tại khu 
dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, do có 
mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền, Vũ Đình Q đã có hành vi dùng 01 con dao bằng 
kim loại là hung khí nguy hiểm chém vào mu bàn tay phải của anh Nguyễn Đức 
T, làm anh T bị tổn hại 20% sức khỏe. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 
hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách 
nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực 
hiện. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm 
đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là phù hợp.  

[2]. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại 
cấp sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho bị hại số tiền 
25.000.000 đồng. Cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là phù 
hợp. Tuy nhiên mức hình phạt 39 tháng tù cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là 
có phần nghiêm khắc. Bị cáo gây tổn hại 20% sức khỏe của anh T, đây là mức 
tổn hại sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo dùng 
hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho anh T nên bị cáo bị truy tố, xét xử 
theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử 
thấy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h 
khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã 
tác động để gia đình thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền còn phải bồi thường 
cho bị hại theo quyết định của bản án sơ thẩm, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; bị 
hại Nguyễn Đức T có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những 
tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự cần áp dụng đối với bị cáo. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, tuy năm 2011 bị cáo có bị xử phạt hành 
chính nhưng đã được coi là chưa bị xử lý hành chính nhiều năm, Hội đồng xét 
xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho 
bị cáo và cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ để trừng trị, giáo dục bị cáo, thể hiện 
sự khoan hồng của pháp luật. 

[3]. Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án 
phí hình sự phúc thẩm. 

[4]. Do bị cáo đang bị tạm giam và được xử phạt tù cho hưởng án treo nên 
Hội đồng xét xử cần tuyên trả tự do ngay cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm 
giam về một tội phạm khác. 

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Đình Q (tức Vũ Văn Q), sửa bản 
án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Tòa án 
nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, h, s khoản 1 và khoản 2 
Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Đình Q (tức 
Vũ Văn Q) 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, thời 
gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 25/9/2019.  

Giao bị cáo Q cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố C, tỉnh Hải 
Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 
hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 
của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng 
án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần 
trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Trả tự do ngay cho bị cáo Vũ Đình Q (tức Vũ Văn Q) nếu bị cáo không 
bị tạm giam về một tội phạm khác. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tuyên án 25/9/2019. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- TAND thành phố Chí Linh; 

- VKSND thành phố Chí Linh; 

- Chi cục THADS thành phố Chí Linh; 

- Công an thành phố Chí Linh; 

- Sở TP tỉnh Hải Dương; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Hải Dương; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu: TA, HS 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
 

Trần Hữu Hiệu 

 

 


